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PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14 tháng 05 năm 2011 trong đó đã nêu rõ mục tiêu cần thực hiện “coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể để tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”.[4]


Trong đó, Luật Giáo dục 2005 (Điều 5) qui định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học những năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên” [5]. Với mục tiêu giáo dục phổ thông là “giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách của con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [5]. Nghị quyết TW 2 khóa VIII cũng khẳng định: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, đào tạo khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình dạy học đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh” [6].
Như vậy, có thể nói công tác giáo dục đạo đức cho học sinh là việc làm hết sức quan trọng và đã thật sự được Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục quan tâm. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy một điều: Học sinh ngày càng chịu nhiều tác động từ xã hội bởi những những yếu tố tích cực và tiêu cực, luôn được đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn những giá trị, phải đương đầu với những khó khăn, thách thức, những áp lực tiêu cực. Nếu không được giáo dục giá trị sống, nếu thiếu kĩ năng sống các em dễ bị lôi kéo vào các hành vi tiêu cực, bạo lực, vào lối sống ích kỉ, vô cảm, thực dụng, dễ bị phát triển lệch lạc về nhân cách. Một trong các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tiêu cực của một bộ phận học sinh phổ thông trong thời gian vừa qua như: bệnh vô cảm, bạo lực học đường, vô lễ với thầy cô,  ...chính là do các em không xác định được giá trị sống. Vì vậy, giáo dục giá trị sống cho các em là giúp các em rèn luyện hành vi có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc; giúp các em có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và mọi người, sống tích cực chủ động, an toàn, hài hòa và lành mạnh. Giáo dục giá trị sống là giáo dục cho các em lòng biết ơn, biết ơn quá khứ, biết ơn hiện tại và cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống ngày mai. 

Nhận thấy vai trò, chức năng và nhiệm vụ của người làm công tác giáo dục là vô cùng quan trọng trong việc hình  thành và phát triển nhân cách của học sinh đặc biệt là giáo dục cho các em lòng biết ơn, sự tôn trọng và thành kính.

Trong chương trình Ngữ Văn trung học cơ sở, lớp 9 là lớp cuối cho cấp học. Chính vì vậy ở năm học này đặt ra cho người dạy nhiều vấn đề về kiến thức và phương pháp mà giáo viên cần quan tâm. Làm thế nào để vừa cung cấp đầy đủ kiến thức cho học sinh vừa phát triển phẩm chất cần thiết. Nhiệm vụ của người giáo viên lựa chọn những phương pháp dạy học nhằm phát huy hết tối đa năng lực của học sinh, đưa học sinh vào đúng vị trí trung tâm trong hoạt động học. Trong chương trình Ngữ văn 9- Tập 1 hình tượng người lính xuất hiện nhiều trong phần văn thơ hiện đại. Nên ngoài việc giảng dạy làm nổi bật những phẩm chất tốt đẹp của người lính bộ đội cụ Hồ người giáo viên còn giáo dục được cho học sinh lòng biết ơn, sự tôn kính với những con người làm nên lịch sử.

 Xuất phát từ những nhận thức nói trên, tôi lựa chọn biện pháp: Giáo dục lòng biết ơn cho học sinh qua hình tượng người lính trong thơ ca Ngữ văn 9- Tập 1 nhằm trao đổi với các đồng nghiệp về những kinh nghiệm mà tôi đã tích luỹ được qua thực tiễn nhiều năm giảng dạy, qua học hỏi đồng nghiệp.

Nội dung mà đề tài quan tâm tuy không  thật mới mẻ nhưng là nhiệm vụ mà mỗi giáo viên đã và đang thực hiện. Thiết nghĩ có trăn trở và quan tâm đến thì bản thân người thực hiện đề tài cũng có dịp nói lên chính kiến và kinh nghiệm bản thân để trao đổi với đồng nghiệp để rồi có sự thống nhất và vận dụng trong giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả bài giảng.  
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
1. Về kiến thức:

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung của giá trị lòng biết ơn, tạo hứng thú trong việc khám phá giá trị theo nhiều hình thức khác nhau.

- Giúp học sinh nhận biết các giá trị của bản thân, của mọi người và của thế giới.

- Giúp học sinh nhận biết tác động của những hành vi, ứng xử tiêu cực và tích cực trong các hành vi giao tiếp.

2. Về kĩ năng:

- Biết đánh giá những hành vi ứng xử và những giá trị tích cực cũng như tiêu cực.

- Ứng xử theo các giá trị đã được khám phá.

- Phát triển kĩ năng ra quyết định lựa chọn các giá trị tích cực.

- Biết thể hiện một cách sáng tạo, cảm nhận các giá trị qua nhiều hình thức khác nhau.

- Áp dụng các phương pháp tích cực giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng.

3. Về thái độ:

- Nâng cao lòng tự trọng, tự tin khẳng định những giá trị tích cực của bản thân và tôn trọng mọi người.

- Mở rộng lòng khoan dung, phát triển khả năng cảm nhận và trân trọng người khác và các nền văn hoá khác.

- Thể hiện tinh thần trách nhiệm của bản thân với xã hội và môi trường xung quanh. [2].
III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
- Nghiên cứu giá trị lòng biết ơn mà giáo viên giáo dục cho học sinh qua hình tượng người lính cách mạng trong thơ ca Ngữ văn 9- Tập 1.
- Phạm vi thực hiện: Học sinh lớp 9

- Thời gian: Năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
- Điều tra, áp dụng thực tế;

- Phân tích;

- Tổng hợp.

PHẦN 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SƠ LÍ LUẬN 

Bên cạnh việc học kiến thức, học sinh trung học cơ sở cũng cần biết cách trân trọng cuộc sống, quản lí cảm xúc, học cách giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh; học cách để giải quyết mâu thuẫn tốt nhất; biết thể hiện bản thân một cách tích cực, lành mạnh. Đặc biệt, học sinh trung học cơ sở cần nhận biết và có thể ứng phó tích cực nhất khi phải đối mặt trước những tình huống thử thách, của môi trường sống tiêu cực. Muốn vậy, học sinh cần có nền tảng giá trị sống vững chắc. Không có nền tảng giá trị sống vững chắc, học sinh trung học cơ cở sẽ không biết cách tôn trọng bản thân và người khác, không biết cách hợp tác, không biết cách xây dựng và duy trì tình đoàn kết, không biết cách thích ứng những đổi thay hoặc có khi còn tỏ ra ích kỉ, ngạo mạn. Không có nền tảng giá trị sống vững chắc, học sinh trung học cơ sở rất dễ bị ảnh hưởng bởi những giá trị vật chất, rồi sớm muộn cũng định hình chúng thành mục đích sống, đôi khi đưa đến những tính toán vị kỉ, lối sống thực dụng. Có nền tảng giá trị sống vững chắc, học sinh trung học cơ sở sẽ không sa đà vào những thú vui vật chất tầm thường mà biết sống hướng thượng, biết hướng tới những giá trị nhân văn cao cả, tự cảm thấy bản thân có nghĩa vụ, có đủ khả năng tạo dựng một cuộc sống cho bản thân mình và thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Những giá trị sống tích cực là nền móng vững chắc giúp các em ổn định, vững vàng giữa những giông bão của cuộc đời. Nền tảng giá trị sống vững vàng chắc chắn là động lực để khuyến khích các em khám phá, tìm hiểu và phát triển các giá trị cũng như kĩ năng sống, thái độ sống, nhằm giúp họ phát huy hết tiềm năng sẵn có của mình. [2].


Có lẽ trong nhà trường, không có môn học nào có thể thay thế được môn Ngữ Văn. Bởi vì, đó là môn học vừa hình thành nhân cách, vừa hình thành tâm hồn. Một giờ học văn không chỉ đơn thuần là khám phá vẻ đẹp của một tác phẩm văn chương mà còn là một giờ học bồi dưỡng nhân cách, lối sống cho học sinh. Môn Ngữ văn có vị trí đặc biệt, ngoài việc giúp các em bước đầu có năng lực cảm thụ các giá trị chân, thiện, mỹ trong nghệ thuật, năng lực sử dụng Tiếng Việt như một công cụ để tư duy và giao tiếp thì việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm cho học sinh góp phần hình thành ở học sinh biết thương yêu, quý trọng gia đình, bạn bè, có lòng yêu quê hương đất nước, lòng nhân ái bao dung, tinh thần tôn trọng lẽ phải, sự công bằng, lòng căm ghét cái xấu, cái ác. Mà điều này người giáo viên văn lại có cơ hội hơn các bộ môn khoa học khác. 

II. THỰC TRẠNG 

Đạo đức là một hiện tượng xã hội, là sản phẩm quan hệ giữa con người với con người, giữa cá nhân con người với tập thể, với cộng đồng xã hội. Đạo đức là yếu tố cơ bản của nhân cách, là nền tảng của bản chất con người. Để vươn tới sự hoàn thiện trước hết con người phải vươn lên về đạo đức. Vậy mà trong xã hội hiện nay còn không ít những hiện tượng tiêu cực, những hành vi xấu thiếu nhân cách đã và đang từng bước làm tổn hại đạo đức truyền thống của thế hệ trẻ. Vì vậy việc giáo dục lòng biết ơn cho học sinh thông qua các môn học trong nhà trường là hết sức cần thiết và cấp bách. [3]. Người giáo viên lên lớp ngoài nhiệm vụ là hướng dẫn các em tiếp nhận kiến thức văn hóa còn phải hình thành cho các em những khái niệm về nhân cách, lối sống. Vì xưa nay trong việc đào tạo con người, văn chương vẫn được sử dụng như một công cụ đắc hiệu. 
Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của văn chương trong việc xây dựng và giữ gìn đạo đức xã hội, đúng như vai trò xã hội- nhân văn của nó. Nếu nói người giáo viên là những kỹ sư tâm hồn thì điều đó đúng nhất đối với các thầy cô giáo dạy văn. Vì văn học chính là bộ môn dễ gây xúc động vui buồn, tác động nhiều nhất đến thế giới nội tâm của con người. Hơn nữa việc bồi đắp tâm hồn dân tộc cho thế hệ trẻ lại càng cần thiết trong xu thế hội nhập thế giới hiện nay để họ không tự đánh mất mình mà phát huy đầy đủ năng lực nội sinh của dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Về phía giáo viên: trên thực tế giảng dạy, nhiều giáo viên còn coi nhẹ điều này mà họ cho rằng dạy đạo đức trong nhà trường là việc của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân. Trong mục tiêu bài dạy có mục giáo dục tình cảm, thái độ cho học sinh thế nhưng khi lên lớp giáo viên lại chỉ lo làm sao truyền thụ được hết được đầy đủ kiến thức sách giáo khoa là tốt lắm rồi, mà không chú ý đến việc giáo dục tình cảm thái độ cho học sinh. Nói về sự xuống cấp của đạo đức học sinh có nhiều nguyên nhân, gia đình thì chỉ quan tâm đến việc con học được mấy điểm chứ đâu có quan tâm đến việc con chơi thế nào? chơi với ai? 
Về phía học sinh: chính vì vậy mới dẫn đến tình trạng học sinh thiếu tinh thần ý thức trong học tập, lười học, các giờ học nói tự do, nói leo theo thầy, cô giáo, về nói dối cha mẹ. Kỹ năng ứng xử trong giao tiếp hạn chế, tình trạng học sinh nói trống không với thầy cô, với bố mẹ không phải là ít. Trong cuộc sống thì tỏ ra ích kỉ, không biết quan tâm chia sẻ với những người xung quanh, ham chơi đua đòi... Như vậy để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thì người giáo viên phải có những nhận thức đúng đắn và đưa vấn đề giáo dục giá trị sống vào trong giảng dạy của mình. 

Tôi đã tiến hành khảo sát lớp 9 học kì I năm học 2020-2021. Kết quả cho thấy: 

	TT
	Nội dung
	Tổng số HS
	Mức độ

	
	
	
	Không bao giờ
	Thỉnh thoảng
	Thường xuyên

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Nói chuyện riêng, không chú ý học, không ghi chép bài
	36
	25
	69,4
	8
	22,2
	3
	8,4

	2
	Nói tục, chửi thề, chửi bậy
	36
	5
	3,9
	19
	52,8
	12
	33,3

	3
	Việc trốn học, bỏ giờ, nghỉ không phép.
	36
	29
	80,6
	5
	13,9
	2
	5,5

	4
	Tình trạng gây gỗ, đánh nhau trong trường và bên ngoài
	36
	31
	86,1
	5
	13,9
	0
	0

	5
	Ăn mặc không phù hợp với nét đẹp của người đội viên
	36
	12
	33,3
	19
	52,8
	5
	13,9

	6
	Tình trạng gian lận trong thi cử
	36
	1
	2,8
	23
	63,9
	12
	33,3


Qua bảng khảo sát trên, cho thấy học sinh vi phạm chuẩn mực đạo đức là không nhỏ. Đặc biệt là tình trạng tình trạng nói tục, chửi thề, chửi bậy; gian lận trong thi cử; ăn mặc không phù hợp với nét đẹp của người đội viên chiếm tỉ lệ tượng đối nhiều.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1.  Yêu cầu khi thực hiện giải pháp
- Để dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, giáo viên cần bám sát vào tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng, nhất là các mục II và III: trọng tâm kiến thức, kĩ năng và hướng dẫn thực hiện để thiết kế dạy học nhằm đạt được các yêu cầu cơ bản, tối thiểu của giờ học, tránh lệ thuộc hoàn toàn vào SGK hay máy móc dạy hết toàn bộ nội dung mà sách giáo viên nêu ra dẫn đến tình trạng thiếu thời gian, quá tải, nặng về thuyết trình. Mặt khác, cần căn cứ vào khả năng tiếp thu của học sinh, vào mục tiêu bồi dưỡng học sinh năng khiếu...giáo viên  phải điều chỉnh, bổ sung để dạy, kiểm tra vượt chuẩn, trên chuẩn, sao cho vẫn đảm bảo đủ kiến thức chính xác mà vẫn làm bật trọng tâm kiến thức kĩ năng của bài học.


- Nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để xác định kiến thức minh hoạ cho chuẩn kiến thức – kĩ năng (chuẩn KT- KN).


- Dựa vào chuẩn KT- KN để thiết kế các hoạt động trong học tập trên lớp.


Nhưng như ta đã biết, để tổ chức các hoạt động học tập (nhất là các hoạt động trí tuệ, cảm xúc bên trong của học sinh), giáo viên phải sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học. đặc biệt là phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực. Bởi hoạt động học tập nói chung, hoạt động nhận thức nói riêng ở học sinh chỉ thực sự diễn ra khi nó được" kích hoạt", điều khiển bởi các biện pháp tác động của người dạy. Trong một bài học, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp dạy học tích cực. Tuy nhiên, để vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực vào bài học thì giáo viên phải chọn lựa

Một bài học có thể vận dụng một hoặc hai hoặc hơn hai kĩ thuật dạy học để tạo điểm nhấn cho bài học.
2. Những giải pháp mang tính khả thi:

2.1. Giáo dục lòng biết ơn bằng cách phân tích ngữ liệu, hình thành khái niệm một cách tích cực, sáng tạo thông qua phương pháp vấn đáp.

* Mục tiêu: 
- Vấn đáp là phương pháp trong đó giáo viên đặt ra câu hỏi để học sinh trả lời, qua đó học sinh lĩnh hội được nội dung bài học. Đây là phương pháp dạy học phổ biến thông dụng nhất. Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt các loại phương pháp vấn đáp là vấn đáp tái hiện, vấn đáp tìm tòi, vấn đáp giải thích minh hoạ.


- Vấn đáp tái hiện: Yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức đã biết hoặc tái hiện nội dung miêu tả, nội dung sự kiện...trong bài học. Vấn đáp tái hiện không được xem là phương pháp có giá trị  sư phạm cao bởi nó chỉ hướng người học tới tư duy bậc thấp. Tuy nhiên để ghi nhớ những thông tin cơ bản thì phương pháp này phát huy được hiệu quả.
* Quy trình thực hiện:

Ví dụ: Khi dạy bài thơ Đồng chí (Chính Hữu) giáo viên có thể phát vấn học sinh

Bài thơ ra đời vào thời gian nào? Khoảng thời gian đó gợi đến sự kiện lịch sử nào của dân tộc?
* Kết quả:

Để có câu trả lời buộc học sinh phải nhớ lại kiến thức lịch sử đã học. Sự tái hiện ở phần này sẽ giúp học sinh ghi nhớ sâu sắc hơn. Đồng thời cảm nhận được những năm tháng khó khăn, nhọc nhằn của dân tộc. Từ đó ý thức và trân trọng giá trị cuộc sống hòa bình hôm nay.

2.2. Giáo dục lòng biết ơn qua phương pháp dạy nêu/ phát hiện và giải quyết vấn đề:

Nêu và giải quyết vấn đề, đặt và giải quyết vấn đề, phát hiện và giải quyết vấn đề...là những thuật ngữ được dùng trong dạy học. Các thuật ngữ này có đặc điểm chung là phát hiện và giải quyết được vấn đề để xây dựng nên kiến thức mới và áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

* Mục tiêu: 
Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là phương pháp tạo điều kiện để học sinh có thói quen tìm tòi giải quyết vấn đề theo cách tư duy mang tính khoa học. Nó không những tạo nhu cầu, hứng thú học tập, tự chiếm lĩnh kiến thức, mà còn phát hiện năng lực sáng tạo của học sinh. Sau khi giải quyết vấn đề, học sinh sẽ thu nhận được kiến thức mới, kĩ năng mới với tinh thần thái độ tích cực.
* Quy trình của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề:
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Căn cứ vào quy trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề sẽ được thực hiện theo bốn mức độ:

	Các mức
	Phát hiện và giải quyết

vấn đề
	Nêu

giả thuyết
	Lập

kế hoạch
	Giải quyết vấn đề
	Kết luận

	1
	Giáo viên
	Giáo viên
	Giáo viên
	Giáo viên
	Giáo viên

	2
	Giáo viên
	Giáo viên
	Giáo viên
	Giáo viên
	Giáo viên và học sinh

	3
	Giáo viên và học sinh
	Giáo viên và học sinh
	Học sinh
	Học sinh
	Giáo viên và học sinh

	4
	Học sinh
	Học sinh
	Học sinh
	Học sinh
	Giáo viên và học sinh


Ví dụ: Khi dạy bài thơ “Đồng chí” giáo viên có thể cho học sinh trao đổi theo nhóm bàn (2-3 học sinh), thời gian 3 phút. Sau đó đại diện trình bày

Đối với những câu hỏi có yêu cầu cao học phương pháp thảo luận nhóm thực hiện rất phù hợp và hiệu quả.
[image: image24.jpg]


Khi dạy văn bản “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” để giúp học sinh hiểu sâu hơn về thời kì lịch sử  của dân tộc giáo viên cho học sinh thảo luận để tìm hiểu về hình ảnh người lính nông dân cứu quốc và người lính lái xe trường Sơn. Với phương pháp này học sinh sẽ chủ động đảm nhận nhiệm vụ hợp tác cùng thực hiện nhiệm vụ khi có sự tìm hiểu trao đổi từ trước.
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2.3. Giáo dục lòng biết ơn qua phương pháp đóng vai
* Mục tiêu: 
- Đóng vai là phương pháp tổ chức cho HS thực hành, “ làm thử” một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Đây là phương pháp nhằm giúp HS suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách tập trung vào một sự việc cụ thể mà các em vừa thực hiện hoặc quan sát được. Việc “diễn” không phải là phần chính của phương pháp này mà điều quan trọng là sự thảo luận sau phần diễn ấy.
* Quy trình thực hiện:
+ Giáo viên nêu chủ đề, chia nhóm và giao tình huống, yêu cầu đóng vai cho từng nhóm. Trong đó có quy định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai của mỗi nhóm.
+ Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai.
+ Các nhóm lên đóng vai.
+ Lớp thảo luận, nhận xét về cách ứng xử và cảm xúc của các vai diễn; về ý nghĩa của các cách ứng xử.
+ GV kết luận, định hướng cho HS về cách ứng xử tích cực trong tình huống đã cho.

- Khi cho tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả giáo viên có thể định hướng cho học sinh thảo luận đóng vai:
	Tình huống
	Nội dung kiến thức
	Đối tượng tham gia

	Học sinh nhập vai nhà văn Chính Hữu
	- Kể về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của mình.

- Giới thiệu về hoàn cảnh và sự kiện ra đời của bài thơ
	Một học sinh

	Chuyên mục “ Chuyện kể ở Đại đội” 
	- Kể về bối cảnh lịch sử những năm tháng kháng chiến chống Pháp/ Mỹ của dân tộc.

- Hình ảnh về người lính bộ đội cụ Hồ, người lính lái xe Trường Sơn, hình ảnh các cô gái thanh niên xung phong. 
	Nhóm học sinh


 Sau khi các nhóm hoàn thành sẽ được cả lớp đánh giá theo tiêu chí như sau:

	Biểu tượng
	Nội dung
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	Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao lựa chọn được thông tin tiêu biểu, có ý nghĩa. Đảm bảo bố cục của một bài thuyết trình về ý nghĩa về cuộc đời, sự nghiệp của tác giả, trình bày sáng tạo, hấp dẫn, lôi cuốn, thuyết phục ( giọng nói tốt, hình ảnh đẹp, phù hợp, nhập vai tốt )
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	Đảm bảo được cơ bản các yêu cầu của nhiệm vụ được giao, còn mắc một số sai sót nhỏ

	[image: image8.jpg]



	Các nhiệm vụ  cần phải góp ý, chỉnh sửa, điều chỉnh


- Với hình thức này học sinh sẽ nắm được những thông tin cơ bản về tác giả, tác phẩm, nội dung chính của văn bản. Cảm nhận được năm tháng hào hùng của dân tộc. Đồng thời học sinh được trải nghiệm khi cùng thực hiện chung một nhiệm vụ. 

2.4. Giáo dục lòng biết ơn qua phương pháp trò chơi
* Mục tiêu: 
- Phương pháp trò chơi là phương pháp tổ chức cho HS tìm hiểu một vấn đề hay thể nghiệm những hành động, những thái độ, những việc làm thông qua một trò chơi nào đó.    
         * Quy trình thực hiện:
         + Giáo viên phổ biến tên trò chơi, nội dung và luật chơi cho học sinh.
         + Chơi thử (nếu cần thiết)
         + Học sinh tiến hành chơi
         + Đánh giá sau trò chơi
         + Thảo luận về ý nghĩa giáo dục của trò chơi
         - Khi tổ chức trò chơi giáo viên cần lưu ý
+ Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện, phải phù hợp với chủ đề bài học.

+ Học sinh phải nắm được quy tắc chơi và phải tôn trọng luật chơi.       
+ Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi.        
+ Phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh       
+ Trò chơi phải được luân phiên, thay đổi một cách hợp lí để không gây nhàm chán cho HS.       
+ Sau khi chơi, giáo viên cần cho HS thảo luận để nhận ra ý nghĩa giáo dục của trò chơi. 

- Ở hoạt động tổng kết tiết học để khái quát lại các kiến thức cơ bản trong tác phẩm tôi đã áp dụng trò chơi giải ô chữ. Các đáp án đưa ra đều liên quan đến đơn vị kiến thức bài học: Tác giả, tác phẩm, biện pháp nghệ thuật, nội dung...
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Với hình thức tổ chức trò chơi tạo tâm thế hào hứng cho học sinh, ghi nhớ kiến thức nhanh, chính xác. Đồng thời phát huy được năng lực năng lực quản lý thời gian, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh.

- Khi thực hiện hoạt động vận dụng đối với văn bản “Đồng chí” hoặc “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” tôi đã đưa ra yêu cầu:

Vai trò của người lính trong thời bình và thời kì chống dịch?

Tôi cho học sinh xem đoạn video về hình ảnh người lính (chống lũ lụt giúp dân, đưa cơm cho khu cách ly, đi chợ hộ dân ở những vùng đỏ...). Từ đó yêu cầu học sinh liệt kê những việc làm trong video đó.
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Hình ảnh người lính đi chợ hộ dân ở những vùng đỏ
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Hình ảnh người lính đưa cơm cho khu cách ly
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Hình ảnh người lính chống lũ lụt giúp dân
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* Kết 
quả:

Với hoạt động này giúp học sinh mở mang thêm được các kiến thức thực tế, hiểu hơn về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ dù trong bất cứ thời đại nào cũng nêu cao tinh thần tự giác, dũng cảm, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân....

2.5. Giáo dục lòng biết ơn qua phương pháp dạy học theo dự án:
* Mục tiêu: 
Dạy học theo dự án là phương pháp dạy học trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức tạp có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm tạo ra một sản phẩm cụ thể. Nhiệm vụ của người học thực hiện với tính tự lực cao trong quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện.
* Quy trình tổ chức cho học sinh học theo dự án:
	Bước 1: Đề xuất giải pháp và lập kế hoạch
	- Lựa chọn chủ đề, xác định các vấn đề cần giải quyết.

- Xây dựng tiểu chủ đề.

- Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập.

	Bước 2: Thực hiện dự án
	- Thu thập thông tin

- Xử lý thông tin

- Tổng hợp thông tin

	Bước 3: Tổng hợp báo cáo kết quả
	- Xây dựng sản phẩm

- Báo cáo trình bày sản phẩm

- Đánh giá


Cách thức tiến hành cụ thể như sau:
Bước 1: Lập kế hoạch 

Là bước đầu tiên quan trọng, giáo viên cần tổ chức cho học sinh cùng tham gia xác định.

Với bước này dựa vào yêu cầu giáo viên đưa ra nhóm học sinh đã có sự lựa chọn chủ đề:

	Yêu cầu của giáo viên
	Học sinh lựa chọn chủ đề

	Yêu cầu 1: 

Hình ảnh người lính cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến 
	Nhóm 1: Hình ảnh người lính trong kháng chiến chống Pháp

Nhóm 3: Hình ảnh người lính trong kháng chiến chống Mỹ

	Yêu cầu 2: Hình ảnh người phụ nữ trong kháng chiến
	Nhóm 2: Hình ảnh người thanh niên xung phong trong kháng chiến


Khi đã hình thành nhóm và xác định được chủ đề, tên dự án, giáo viên hướng dẫn học sinh các nhóm phát triển sơ đồ tư duy dự án của nhóm để xác định vấn đề nghiên cứu. Khi đặt câu hỏi để phát triển ý tưởng, có thể sử dụng sơ đồ 5W1H.


Sau khi xây dựng quy mô nghiên cứu, học sinh thảo luận xác định các nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được mục tiêu, đồng thời phân công các thành viên trong nhóm ai sẽ làm gì và thời hạn hoàn thành, xác định phương tiện và dự kiến sản phẩm.

	Thành viên
	Nhiệm vụ
	Phương tiện
	Thời gian hoàn thành
	Dự kiến sản phẩm

	Nguyễn Ngọc Anh
	Tìm hiểu, viết bài
	Phiếu hỏi
	3 ngày
	Kết quả và hình ảnh

	 Trần Thùy Linh
	Tổng hợp
	Máy ảnh
	2 ngày
	Ảnh minh chứng

	Vũ Hà My
	Lấy thông tin từ internet
	Máy tính nối mạng
	3 ngày
	Bài viết, thông tin, hình ảnh


Sau khi lập được kế hoạch, các nhóm chủ động thực hiện nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện dự án
Thu thập thông tin

Thực hiện thu thập thông tin theo nhiệm vụ được giao trong kế hoạch của nhóm như: thu thập thông tin từ từ sách vở, trang mạng, ....

Bước 3: Tổng hợp kết quả:

Xây dựng sản phẩm

Tổng hợp thành sản phẩm cuối cùng: Bài thuyết trình, bản báo cáo...

Trình bày báo cáo:

-  Phương pháp thuyết trình.

Đánh giá, rút kinh nghiệm:

Đánh giá: Bằng hình thức cử ra mỗi nhóm một cá nhân tham gia trong ban giám khảo đánh giá kết quả của nhau và cùng nhìn lại quá  trình thực hiện dự án.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ
	Nhóm

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	1.Lựa chọn và xác định được sự kiện lịch sử 
	Lựa chọn được sự kiện tiêu biểu, có ý nghĩa
	Lựa chọn được sự kiện nhưng chưa tiêu biểu
	Chưa lựa chọn được sự kiện

	2.Đảm bảo chính xác thông tin của sự kiện
	Thông tin chân thực, chính xác
	Thông tin đảm bảo
	Nội dung sơ sài, số liệu chưa chính xác

	3.Trình bày đúng quy trình bài nói
	Thực hiện đúng quy trình trao đổi, thảo luận
	Thực hiện theo quy trình nhưng chưa thật rõ ràng
	Thực hiện chưa đúng trình tự, còn lộn xộn

	4. Nói to, rõ ràng, lưu loát
	Diễn đạt rõ ràng
	Nói nhỏ còn ngập ngừng
	Còn rụt rè, chưa thật tự tin


3. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

Với việc thực hiện một số biện pháp và cách tổ chức thực hiện như trên, đặc biệt là sự đầu tư công sức và thời gian, bản thân tôi nhận thấy được những kết quả khả quan. Các em được trang bị một số giá trị sống cần thiết nên ít vi phạm nội quy, không còn tình trạng học sinh nghỉ học vô lí do, có ý thức hơn trong học tập, gần gủi, thân thiện hơn. Học sinh giao tiếp tốt: nói năng tế nhị, ngoan ngoãn, lễ phép, ứng xử có văn hóa.... Sống giản dị, hoà đồng, biết lắng nghe, biết ứng phó, biết giải quyết được một số vấn đề thường gặp, biết tránh xa các tệ nạn, chủ động trong mọi hoạt động của lớp, không mâu thuẫn, đánh nhau. Từ đó, kết quả học tập của các em cũng được nâng lên rõ rệt, tỉ lệ học sinh bị điểm kém qua các giờ học, các bài kiểm tra các môn cũng được giảm đáng kể.

Bảng khảo sát sau khi các em được giáo dục các giá trị sống.

	TT
	Nội dung
	Tổng số HS
	Mức độ

	
	
	
	Không bao giờ
	Thỉnh thoảng
	Thường xuyên

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	Nói chuyện riêng, không chú ý học, không ghi chép bài
	36
	33
	91,7
	3
	8,3
	0
	0

	2
	 Nói tục, chửi thề, chửi bậy 
	36
	31
	86,1
	5
	13,9
	0
	0

	3
	Việc trốn học, bỏ giờ, nghỉ không phép 
	36
	36
	100
	0
	0
	0
	0

	4
	Tình trạng gây gỗ, đánh nhau trong trường và bên ngoài 
	36
	34
	94,4
	2
	5,6
	0
	0

	5
	Ăn mặc không phù hợp với nét đẹp của người đội viên
	36
	34
	94,4
	2
	5,6
	0
	0

	6
	Tình trạng gian lận trong thi cử
	36
	36
	100
	0
	0
	0
	0


IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Giáo dục giá trị lòng biết ơn là một thành phần quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông, bên cạnh kiến thức, kĩ năng, thái độ. Giữa giá trị và nhân cách có mối quan hệ biện chứng, định hình giá trị góp phần hoàn thiện nhân cách và nhân cách hoàn thiện góp phần ổn định các giá trị của bản thân. Việc thực hiện phải trong một quá trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi sự công phu, kiên trì, liên tục; Thực hiện có sự thống nhất, có sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng trong và ngoài nhà trường trên cơ sở nắm vững các đặc điểm tâm lý, cá tính, hoàn cảnh của từng học sinh. Đồng thời, tất yếu phải có sự phối hợp chặt chẽ, sự tác động đồng thời của ba môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội. Hơn nữa, vấn đề giáo dục giá trị sống còn cần đến vốn sống, tình thương và nhân cách của người thầy. Học sinh học kiến thức ở thầy trước hết là học tấm gương sáng của người thầy. Vì vậy, để học sinh không thất vọng vì thầy thì trước hết “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” mà ngành giáo dục đang phát động. Làm được như vậy, tôi nghĩ giáo dục giá trị sống cho học sinh không những không làm quá tải trong chương trình giáo dục mà còn đem đến cho người học sự hứng thú, sôi nổi trong học tập. Để các em thấy được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

 2. Kiến nghị

 - Đối với nhà trường: 

+ Cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động vui chơi, giải trí cho học sinh để các em có được sân chơi lành mạnh, bổ ích.

+ Tăng cường công tác giáo dục giá trị sống cho các em để các em hiểu thêm về vai trò, trách nhiệm của lứa tuổi học đường.

 - Đối với Phòng Giáo dục - Sở Giáo dục:

+ Cần tổ chức hội thảo, các lớp tập huấn giáo dục giá trị sống cho giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm.

Trên đây là một vài phương pháp và kinh nghiệm của cá nhân tôi, rất mong nhận được sự chia sẻ, góp ý của đồng nghiệp, tổ chuyên môn, Ban giám hiệu, của Phòng giáo dục để công tác giáo dục giá trị sống cho học sinh của tôi ngày càng có hiệu quả hơn.






Phú Diễn, ngày 9 tháng 4 năm 2022
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TRAO ĐỔI:


Dòng thứ 7 của đoạn thơ có gì đặc biệt?  Em hãy cảm nhận vẻ đẹp của câu thơ ấy?











Thảo luận: Biểu hiện của tình đồng chí qua 3 câu thơ trên? Từ “mặc kệ” nên hiểu như thế nào?











1. LÀ AI?





2.KHI 


NÀO?





3. CÁI GÌ?





6. NHƯ 


THẾ NÀO?





5. TẠI SAO?





4. Ở ĐÂU?
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